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VỂ CÁC LIÊN KẾT TRONG CỤM TỪ, 
CÂU ĐƠN VÀ CÂU PHỨC TIẾNG NGA

N g u y ển  T ù n g  Cương1’

I. Đặt  v ân  để

Trong ngôn ngừ, từ không đứng riêng lẻ một mình mà được sử dụng vào văn bản, trong 
diều kiện liên kêt V Ớ I các từ khác. Khả năng của từ có thê kêt hợp với từ khác hoặc VỚI tư 
cách thành tô chính, hoặc VỚI tư cách thành tô phụ, là một trong những thuộc tính quan 
trọng n h ấ t  của từ, g iú p  nó cấ u  tạo  n ê n  câu , khai tr iể n  và mở rộ n g  câu  và k ê t  quả cuối cù n g  

là t ạ o  t h à n h  v ă n  b ả n  có  s ự  l i ê n  k ê t  m ạ c h  l ạ c ,  c h ặ t  c h ẽ .

Trong bài báo này, chủng  tôi sẽ t r ìn h  bày ngắn  gọn n h ữ n g  h iếu  b iê t tôi th iêu  về các liên 
k ế t  ỏ cấp độ cụm từ, câu đơn và câu phức trong tiếng Nga, VỚI mục đích giúp cho cỏng việc 
nghiên cứu đôi chiếu các ngôn ngữ Nga-Việt, việc giảng dạy tiêng  N ga ở Việt N am  đ ạ t  kết 
quả tốt hơn. (Đê giúp bạn  đọc hiểu đún g  một sô th u ậ t  ngữ t iếng  Việt, c h ú n g  tôi sẽ ghi chú 
th u ậ t  ngừ t iếng  N ga kèm  theo  sau).

II. Nội dung

1. Nhiểu tác giả thường nêu trong các đơn vị cú pháp cơ bản t iếng  Nga-cụm từ, 
cảu đơn, câu phức-có các liên kết chính sau:

C u m  t ừ C â u  đ ơ n C â u  phức
Liên kêt đăng lập

(CO'lWIUniC.’lhNCW C(i>iib)

(+)(-)

/ /  iuẻji no
nyiiiKUHCKoủ y.miịe u 
ne Y3HQtìai òaeno 
iHaKOMbìÙ 11 MUA bì ù 
copod (K .
HayCTOBCKMH).

Bee npocHyjmcb 11 ece 

. VI0.1 u a:m( Y\ Ty p re He B).

Liên kế t  phụ  thuộc 
mỏ rộng từ

noỏ'tununie:ibncw CtíHSb 
npucioancw 
Liên kê t  hợp dạng  
(cor :i a c () 6 a H u e) 
L iên kê t  chi phôi 
(y n p  a (i .7 e H u e) 

Liên kê t  ghép  dính

(n p  u M bi K a n u e)

riacca>KnpcKHH rioeia 

npoBepHTb  ỗmieTbi 

ynoÕ Ho c i u e T b

Cụm từ được 
dùng trong câu vì 
vậy các liên kết phụ 
thuộc có mặt trong 
cụm từ cũng là được 
dùng trong câu.

He.'iOGCKy HUKCIK ne.ibjx 

JK'UtUb ôes PoờllHbì,
KOK HSJb’JM Jfcunib ôes 
cepòiỊQ (K 
n a y C T O B C K H Í Í ) .

n  TS., Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đai hoc Ngoai ngữ, Đai học Quốc gia Hà Nội.
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2 6 Nguyen Tùng Cương

K 0 0 p R u H a Ll H M 
Liên kết chủ-vị hợp 

dạng qua lại

(ConpHJKVHue)

(-)
>/ HumaK).
Tìem o KOHHlLlOCb.

Liên kết chủ-vị cận ké 
(ConojioDK'enue) (-)

ro p o ò  ỏciieKO.

Liên kết chủ-vị hấp dần 
( Throm  en lie) (-)

MaibHUK .lejK um  
ÔO.lbHbl.M.

Liên kết bán vị ngữ tính
(n  (XI) npeờUKam uencm 
C(WJb)

(-)
ìaKpbim biù oòennoM, 
ỊỊaabiờotí JJa(ibỉ6()6UH 
jteoK'di 6 nocme.nn 
HQGHUHb (A.
Tojictoh).

Liên kết tường minh
(ĩloncH enue)

(-)

Baepxy, HU ncLiyổe, 
nepehviUKCưiucb 
Atampocbi (K. 
ílayCTOBCKMH).

Hcmcviưcb (U)ÙHU, m o  
ecntb ceepu ỉiaocb  
npomutìHoe p a iyx ty  It 
6 cơ 11 */ e.ioae ‘/ ƯCKOÌI 
n pupoỏe coOumuc 
(JI.Tojictom).

Liên kết phụ theo 
( npMcoeiỉHHeHHe)

(-)

B )mu,M oniHoiuenuu  
C.IVHluiocb ờaotce 
OÒHO (fa.ycHoe ò:w 
HUX coôbimue, 
uMeHHO ecm pena  
K um u c Bọohckum 
(JI.Tojictom).

ĩlocmoH.ibiịbi c HUM ne 
ỉa roaapuaaìu , òa u  OH 
CCLXÍ ne JK)ỔWI 
m p a m u mb nonycniy  
CIO (ỉ a (H.TypreHeB).

Liên kết phụ thuộc 
(nonHMHirrejibHafl CBJBb 

npMCJiOBnaa)

Liên kết mỡ rộng từ
(+) (+)

}Ị noỏy.Mu. ì o nuiKoù 
ceoôoòe, 0 K om opoù  
necenKu noễom 
(E.PeHH).
He ỉííôyòy, KCỈK 
jtceniifUHa ne.ia 
(KD.HeíiMaH).

Liên kết I1 ÌỚ rộng cá câu 
(/ỊeTepMHHaHTHaa CBfl' ib) 

Liên kết mỡ rộng nòng cốt câu 
(M pucocTaBHafl CBfl3b)

(-) (+)

K oeòa H (ÌU.)K Y
ocaeuịennbìù cnee, H u 
UMH Baiue (ỉcnoMUHciK) 
cpa3y (E.PeHH).

Liên kết tương liên 

(KoppejumnoHHafl CBfl'3b) (-) (-)

UycmbìHH noKopnemcn  
me.M, Ktno HC ổonm oì 
ưè cypotíbix ôyờneù (B.
n.)
K íík  avKticmoi, n títK  li

í oniK.mKnenio! ( riocii.).

Tạp ( h i Khoa học D H Q G H N . N -o a ;  //,•'/?. r  XXI. So 3. 2005
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Có nhiều vấn đê còn bo ngỏ vê các loại liên kết trong các đơn vị cú pháp, nhưng chủng 
t ô i  x i n  c h i  d ừ n g  lạ i  ở  h a i  v ấ n  đ ề :  1) v ị  t r í  v à  đ ặ c  đ i ế m  c ủ a  l i ê n  k ê t  đ a n g  l ặ p  t r o n g  c á c  đ ơ n  v ị  

c ủ  p h á p ;  2)  vị  t r í  v à  đ ặ c  đ i ể m  l i ê n  k ế t  c h ủ - v ị .

2. v ề  liên kết đ a n g  lập, các  nhà cú pháp học Nga có hai q uan  đ iềm  ch ín h  như sau

2.1. Đại diện cho quan đ iể m  thứ nhấ t  là Bêlôsapkôva V.A. [2, 599-600], Klênina A.v. [7, 
43-45] v.v... Các tác giá này cho rằng liên kết đắng lập có mặt  trong các đơn vị cụm từ, câu 
dơn và câu phức. L iên kê t đ a n g  lập  t ro n g  các đơn vị cú p h á p  thuộc  các cấp  độ k h ác  n h a u  đểu 
có đặc điểm riêng vê phương thức biểu hiện, nhưng bản chất của chúng vẫn như nhau. Các 
th à n h  tô tro n g  l iê n  k ê t  đ ắ n g  lập  b ìn h  đ a n g  với n h a u  v ề  ch ứ c  n ă n g ,  k h ô n g  p h ụ  th u ộ c  và o  

nhau: KOMnama u lecmnuiịa.

Theo các tác giả này, mọi kết hợp từ trong câu dù được tô chức bằng liên kết đắng lập 
hay liên kết phụ thuộc đều là cụm từ.

Các dạng liên kêt đang lập trong cụm từ:

Liên két dáng lập kiểu mớ ( C 0 ituHume.nbH0H t'6H3b 
oniKpbimcM -không hạn chế số lượng thành tố)
Liên kẽì đáng lập bằng liên từ (C ouunum e.ibnan C6H3Ò
C()K)Jfia>l )
Liên kết dáng lập không liên từ (Couunume.ibHLỉM c6H3b 
6eccoH)jiiu>i)
Liên kết đáng lập hòn hợp (C ouunum e.ibnax CGHSb
CMCUlUHHllH )

coiìHiỊe, ờa eo jd yx , òa GOÒCỈ 

3HQHKU, KOHỈìepmbl, MapKU 

MO.IOKO, HÙIỊO u  x;ieố

Liên kêĩ đang lập kiêu dóng (CoHUHumejibttcw c(M3b 
ìuKpbimiiH - hạn ch ế  số  lượng thành tổ, thường chi có  
hai)
Liên kết dáng lập kiểu đóng bằng liên từ 
(Co'iUHUme.lbHCM C (W ib COIOÍHLIĨỉ)
Liên kết dáng lập kiêu đóng không liên từ
(Comiitunie.ibHũỉì cGHib õeccoio3HaM)

cu HU ũ, a He roiìvôoủ; xopou to , moiibKo 
MeờneHHo;

n o um  b-Kop.MU m b

Bêlôsapkôva V.À. [2, 046-549] cho rằng 
liên kêt dáng lập và liên kết phụ thuộc đối 
lặp nhau ỏ dấu hiệu: có hay không có yếu 
tô xác định-tức: là có các quan hệ hình thức 
cấu trúe-có yếu t ố  chính và yếu tổ’ phụ, 
thành tô xác định và được xác định.

VỚI liên kết phụ thuộc, các thành  tổ' 
không b ì n h  đắng VỚI nhau,  phụ t h u ộ c  vào 
nhau, có vai trò khác nhau trong sự hình 
thành liên kêt, tức là có chức năng khác 
nhau: K O M n a m u  n o ô  :iecmnuĩỊeù.

Liên kết đắng lập và liên kết phụ thuộc 
còn khác nhau ớ phương thức biểu hiện.

a) Phương tiện biểu hiện liên kết đẳng 
lập ở cụm từ, câu đơn, câu phức là giông 
nhau-đó là liên từ, ngữ điệu.

Trong khi đó phương thức biểu hiện 
liên kêt phụ thuộc ở các đơn vị trên lại 
khác nhau:

- ơ  cụm từ là đuôi biến cách; ỏ câu 
phức là liên từ:

b) Liên kêt đang lập không biểu hiện 
bằng hình thái từ.

I  l i Ị )  ( h i Khoa li(K f ) ỉ iQ C ỈH N . N iỊo ụ ị Hiiữ. T XXJ. Sô J. 2005
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Phương thức biếu hiện chính là liên từ 
đ a n g  l ậ p ,  n ó  l à  y ê u  t ô  l i ê n  k ê t  c ả  h ì n h  t h á i  

từ, lẫn các câu. Trong liên kết đang lập các 
thành tố  có vị trí kề cận nhau, có thê bằng 
ngừ điệu và số  lượng k hông  h ạ n  c h ế  các 
dẫy đang lập.

Có thê quan sát các đặc điểm này theo 
bảng đã dẫn ỏ trên.

2.2. Vinôgrađôp v .v .  [5, 16], Svêđôva 
N.Iu. [16, ] và các tác giả cùng quan điểm 
cho rằng các kết hợp đang lập không phải 
là cụm từ, vì chúng không phải là sự mở 
rộng từ, vì trong các kêt hợp từ đó không 
xác định được từ chính và từ phụ. Tính chất 
khép k í n  của các kêt hợp này ( òenb li HOHb = 
cyntKU ; omeiị u Matĩĩb = poòumenù) là hiện tượng 
từ vựng chứ không phải thuộc cú pháp

3. Vân đề thử hai là liên  kết chủ-vị

3.1. Một số nhà nghiên cứu cú pháp cho 
ràng các kêt hợp chú-vị củng là cụm từ (E. 
X.Skôplikôva[18, 47-48] v.v...)

3.2. Do chủng tôi theo quan điểm của 
Vinôgrađôp V.V., Svêđôva N.Iu., nên 
chứng tôi sẽ trình bày kỹ hơn các ý tướng 
chính của các tác giả cùng quan điểm.

Tư tưởng chủ đạo trong quan điểm này 
là đối lập cụm từ như đơn vị định danh,

chức theo liên kết phụ thuộc, là tên gọi 
phức tạp của sự vật, hiện tượng, hành 
động và tính chất. “Cụm từ  có chức năng  
định danh như t ừ ”. [5, 16].

Câu được tồ chức theo liên kêt chủ -vị. 
Liên kết chủ-vị là liên kết đặc thù của câu 
vì vậy chỉ có trong câu. Liên kêt chủ-vị 
thực hiện chức năng là tham gia xây dựng 
nòng cốt cấu trúc câu, giữa hai thành tô 
chủ và vị ngừ có quan hệ vị ngữ tính.

V.N.Migrm viêt: “Liên kết vị ngừ tính  
là liên kết tình thái-thời g ian giữa vật thê 
mang đặc trưng và đặc trưng, còn liên kết 
tính ngữ là liên kết giữa vật thế và đặc 
trưng, không có tính h ình thái và thời 
gian”.[14, 45]

S o  s á n h  me.MHcm HOHb ( c h i  đ ơ n  t h u ầ n  l à  

quan hệ tính ngừ: t ính ngử chỉ biêu hiện 
nét đặc trưng của vật thể), HoHb me.MHOH 
(chì hai quan hệ tính ngữ và quan hệ vị 
ngừ tính , vị ngừ me.Mnan vừa chỉ đặc t rư n g  
là sở thuộc của vật thê ( ỏ một thòi nào dó - 
hiện tại, quá khứ hay tương lai), vừa chi 
t ín h  h iệ n  th ự c  h a y  phi th ự c  củ a  đặc t r ư n g  - 
dặc điểm tình thái).

Khi so sánh liên kêt chú vị và liên kêt 
phụ thuộc hợp dạng, các nhà nghiên cứu 
theo quan điếm này cùng dẫn ra các nét 
khác nhau như sau:

XO.lOÒHílH ỊltM U ÌU M a  XOJW0HUH

a) Liên kêt hợp dạng là liên kết của toàn bộ hệ 
hình một từ này với toàn bộ hệ hình từ kia

XO:ìOỎHOỹì 3UMƠ 

x o : io ô n o ù  JlLMbl 

X Q Jioditou  3 iiw e

a) Liên kêt chủ-vị là liên kêt hai hình 
thái từ nhất định, không diễn ra trong toàn 
bộ hệ hình thái của hai từ.

b) Hệ hình của cụm từ được xây dựng 
theo liên kêt hợp dạng, chịu sự chi phôi của 
hệ hình của từ chính.

b) Sơ đồ cấu trúc của câu được xây dựng 
theo liên kêt chủ-vị, có hệ hình chịu sự chi 
phôi của các phạm trù thuộc cấp độ câu.

H oH b XOHOỜHŨ.

H oiib 6 b i:ia  XO.IOỎHU.

HoHb ốyờem XOIÌOỒHCÌ.

HOHb ỗ b l.ia  ô b l XOItOÒHLỈ .

T a p  c h i  K h o a  hoe  Đ H Q C H N .  N ịịo ịỉì n&7. T.XXI. s ố 3, 2005
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Quan niệm liên kêt chủ- vị là loại liên 
kêt đặc biệt, hai thành tô có sự phụ thuộc 
qu a  lạ 1 VỚI n h a u ,  có sự  hợp d ạ n g  tư ơ n g  l iên 
nhau.

4. Các liên kết trong câu phức

Các mệnh đề là thành tố  trong câu 
p h ứ c  c ó  t h ê  l i ê n  k ê t  VỚI n h a u  b ằ n g  l i ê n  k ế t  

đ a n g  l ậ p  v à  l i ê n  k ê t  p h ụ  t h u ộ c .

4.1. Liên kết đăng lập giữa các t h à n h  

tô trong câu  phức giông VỚI liên kết giữa 
các hình thái từ ơ cụm từ có liên kêt đang 
lập kiêu mỏ và đóng. Các thành tố  này có 
dặc diêm là chủng thực hiện cùng một chức 
năng cú pháp. Phương thức biếu hiện của 
liên kêt đăng lập là liên từ đang lập. Trong 
t h à n h  p h a n  c â u  p h ứ c  VÓI l i ê n  t ừ  đ a n g  l ậ p ,  

không có sự khác nhau về chức năng của 
mệnh đê có liên từ và mệnh đề không có 
liên từ và không một mệnh đề nào khi 
tham gia vào liên kết đang lập lại đóng vai 
trò cú pháp là hình thái từ trong cấu trúc 
của mệnh đê kia.

L.Iu.Macximôp cho rằng: "Vấn để /à, 
giữa một bên là câu phức phụ thuộc, và bên 
kia là cụm từ  hay cảu đơn, có những nét 
tương đông  n h á t đ ịn h 'n h ữ n g  nét g iông  
nhau ớ mức chung nhất” vì “trong cấu trúc 
ngừ pháp của hai tỏ chức cú pháp này có 
sự giông nhau thuộc tầng sâu". [13, 94]

V.A.Bêlôsapcôva viết: “Liên kết phụ  
thuộc g iữ a  các m ện h  đ ề  trong  cảu p h ứ c  có 
thê tương đ ồ n g  với các d ạ n g  kh á c  n h a u  của  
liên kết p h ụ  th u ộ c  trong  cụ m  từ  và câu đơn. 
Liên kết p h ụ  thuộc cù n g  có thê kh ô n g  có 
dạng tương đương trong các liên kết cú 
phap trong cụm  từ  và càu đơn, nhưng luôn 
có đặc đ iềm  là  các m ện h  đ ể  kh á c  n h a u  ở 
chức năng cú pháp và mỗi mệnh đề lại có 
vị trí riêng trong cảu phứ c ' [3, 61]. Phương 
th ứ c b iêu  h iệ n  l iên  k ế t  p h ụ  th u ộ c  g iữa các

mệnh để trong câu phức có đặc điểm riêng: 
các phương thức biêu hiện chính là liên từ 
phụ thuộc và các đại từ tương liên có chức 
năng liên từ (từ liên từ).

Trong câu phức không liên từ, các liên 
kết đẳng lập và liên kết phụ thuộc không 
có sự phân biệt rõ ràng.

Trong câu phức có liên từ ta thấy rõ có 
sự đôi lặp giừa liên kết đắng lập và liên kêt 
phụ thuộc.

Như vậy, trong câu không liên từ, môì 
liên kêt không có tiêu chí phân biệt rõ 
ràng. Ngoại lệ là các câu phức không liên 
từ cấu trúc mở:

TonumcR neHKU, HpKO popum  :uL\tna, 
cm ynam  cmapuHHbie Hucbi.

Trong loại câu này, đặc điếm sô lượng 
mệnh đề tiềm năng (có thê có hai hoặc hơn 
hai thành tô) có vai trò xác định rõ liên kêt 
đang lập, vì liên kết phụ thuộc thường chỉ 
có hai thành tố.

4.2. Các dạng liên kết phụ thuộc
trong câu phức

Liên kết phụ thuộc trong câu phức có 
thê phân ra một sô nhóm, dựa vào tiêu chí 
có hay không có sự tương đồng với các dạng 
liên kết phụ thuộc trong cụm từ và câu đơn:

a) Liên k ế t  tương  đương VỐI các liên kết 
trong cụm từ và câu đơn;

b) Liên kết không tương đương vái các 
liên kết trong cụm từ và câu đơn.

Vối liên kêt phụ thuộc, đặc điếm quan 
trọng nhấ t  là t ính tiên quvêt và không 
tiên quyêt.  Dựa vào đặc điểm này, có thê 
phân ra:

a) Liên kết phụ thuộc tiên quyết, tương 
đương VỐI liên kết giữa một từ và một hình 
thái từ khác trong cụm từ có vai trò mở

T ụ  Ị) ( h i  K h o a  hoc O H Q G H N .  N ị ịo ự i  T.XXI, S ố  3. 2005
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rộng cho nó, chịu sự chi phôi do đặc điểm 
cua từ chính:

O hu òo.M iíỏaiacb, Korôa npuòem  òpyr.

Trong thí dụ này, mệnh đề phụ nằm 
trong liên kết phụ thuộc VỚI từ 
ờoMuờanibcx, chính thuộc tính phạm trù 
của từ òojtcuòanibcH quvêt định tới sự có 
mặt của mệnh đề phụ đi theo từ này.

b) Liên kêt phụ thuộc không có tính 
chất tiên quyêt, tương đương với liên kết 
giừa nòng côt vị tính ngữ của câu đơn và 
các từ mỏ rộng-mở rộng cả nòng cốt câu:

Korỏii ỏpyr npume.i, OHU nouuiu 6 mccimp.

Mệnh đê phụ nằm trong liên kết phụ 
thuộc VỚI nòng cốt vị ngữ tính của mệnh để 
chính và chính sự có mặt của mệnh đề phụ 
và đặc điểm cấu tạo của mệnh đề phụ được 
xác định nhò các quan hệ ngừ nghĩa được 
thiêt lập giừa mệnh đê chính và mệnh đẽ phụ.

4.2. ì. Liên kết mở rộng từ

Với liên kêt phụ thuộc có tính tiên 
quyêt giông vối liên kêt giữa một từ và một 
hình thái từ khác có vai trò mở rộng cho 
từ này, đặc điếm của liên kết mỏ rộng từ là 
chịu sự chi phôi bởi các thuộc tính của từ 
chính (onopnbic C.IỈHỈU), mệnh đê đóng vai 
trò mệnh đề phụ của câu phức có quan hệ 
tới một trong các từ của mệnh đề chính 
được gọi là từ chính.

Mệnh đề mớ rộng từ là một dạng thành 
tô có chức năng mở rộng bắt buộc cho từ 
chính, vì trong lòi nói có thê chọn một 
trong nhiều cách:

- ô c m  i t ô a / ì ì b c  ỉỉ, K o r ỏ a  n p u d e m

()o.)K'U()ainbCH npIIXOÔa

- côeianib jyviue, HCM cờeiaiu ôbi òpvrue

côeianỉb  .'iỴHute ỏpycux

Rát ít trường hợp khi mệnh đê phụ là 
loại thành tỏ duy nhất  có thê đóng vai trò

mớ rộng cho từ chính và không thê thay 
bằng một hình thái từ:

CHumaemcR, Htno 

dy.uaemcH, Hmo

Đặc điếm của mệnh đê phụ mỏ rộng từ, 
phương thức cấu tạo ngừ pháp được xác 
định bới thuộc tính của từ chính, giông 
như trong cụm từ, chính các thuộc tính của 
từ chính quyết định tới đặc điếm của hình 
thái từ có vai trò mớ rộng cho nó.

Trong nhóm câu này. mệnh đê phụ mở 
rộng cho từ chính và hiện thực hoá ngữ trị 
của từ này:

>/ n o ò y x ia .1  () n u iK o ù  C tìo ỏ o ò e , o  K o m o p o iI  

necenKĩt no/om.

Trong nhóm câu mở rộng từ, từ chính 
có thê là:

a) Danh từ và tính từ hay tính-động từ 
đã được danh từ hoá:

/ /  omKpbidaemcH n/ian nepaonavaihHbiìi, 

noKoe.xty li cm poii ỉii K dapm upy (E. Peùti).

b) Động từ nói nàng, suy nghĩ, tình 
cảm, các danh từ có cùng loại ngừ nghĩa, 
các từ thuộc phạm trù  trạng thái, tính từ 
dài đuôi và ngăn đuôi có nghĩa biêu thái, 
đánh giá hay ý nghĩa quan hệ cảm xúc:

Mbi noÙMCM, Htìĩtì (ĩ ờeprHcaanoìt KopoHe 
ỏparoiịenneù Jfíưiôa nuuịenihì (A. TưpKOdCKuù).

A tíC è-m aK H  JK'CUb. H tno  K VM lipbl HUM CHHH1CH 

no-npcotí nơMV (5  ()KVỜJfca<ia).

/ /  ympo.M ÔO. IM ƯH óbtmb yaepen, HIĨÌO c tìUMU 

ỎHCM YGlỉOKVCb H (A T IyUỈKUH).

c) Tính từ. t rạng từ dạng so sánh

K i bỉ CÒCLIU )K ja \ iư n N  .7 VHUie, lic.\í (ỈCC ô v u a i ỉ i

Mệnh đề phụ trong cảu phức mỡ rộng 
từ hiện thực hoá ngừ trị của từ chính. Có 
ba loại ngữ trị:

/  ạp ( h i K hoa học D H Q G H N , N ỉỊo ụ i I I í*/7', T.XXJ, Sô j ,  2005
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a) Ngừ trị th u ộ c  phạm  trù của từ
chính-dảy là khá năng tiềm tàng của từ 
được m ỏ rộng , được q u y  đ ịn h  bởi n h â n  tô  

nó thuộc một từ loại nhấ t  định và bới ngừ 
nghĩa phạm trù. Trong nhóm câu này, từ 
chính có khá năng dược mỏ rộng bang tính 
n g ừ ,  d o  đ ò i  h ổ i  p h ả i  c ó  t í n h  n g ừ :

>/ omome.i K OKI ty c Bepoù, HomopiiH MHC 
x o m ư .ií ỉ  cK L iium h  u m o - n io  o n e n b  tía .x c n o e  Ỏ.IH n a c  

ỉU ìo u x  (M ' . le Ị ) M o n m o ( i ) .

ỉ ỉ ( i ( ) t \v t ( ) ( i ,  K o m o p iiH  ư iíịc  m e n .u a a c b  (i 

ỏyute. mưnưpb Iicu a .iu

b) Ngừ trị t ử  vự ng là k h ả  n ă n g  t iềm  

tàng của từ được mờ rộng, được quy định 
bơi nghĩa từ vựng của từ đó. Loại ngừ trị 
n à y  được th ự c  h iệ n  t r o n g  cá c  câu  phứ c phụ  

thuộc vối mệnh đê phụ giải thích khách 
thê. Trong mệnh đề chính thường có từ 
ch ín h  có m ột n g ừ  n g h ĩa  n h ấ t  đ ịn h , từ  này  

dòi hỏi phái được m ớ r ộ n g  b ằ n g  bô ngữ.

II  on J ice .nu , Htììoõ eem ep  Gbì.ỉ ne mcỉK 

YH bị.io ( A . ĩ ỉ ỵ i h k u h ) .

Đỏ là các động từ suy nghĩ, nói năng, 
tình cám. quan hệ cám xúc. các danh từ 
cấu tạo từ động từ có cùng ngữ nghĩa như 
vậ y .  cá c  từ  b iê u  th á i ,  cá c  t ừ  đ á n h  giá:

Liwmi>i HuõoKoau. ÔỴMÍLI 0 ni()M, HIĨÌO 

CHUUKOM c u L ỉc n i iu a o e  d e n ic n i t ìo  oncicH ũ  

(A. Kviunep)

c) Ngừ trị từ v ự n g-h ìn h  thái học là
khá năng tiềm tàng  của từ dược mơ rộng, 
cỉược quy định bởi ý nghĩa của dạng hình 
thái học. Ngừ trị này dược thực hiện trong 
n h ó m  c â u  p h ứ c  p h ụ  t h u ộ c  VỐI m ệ n h  đ ề  p h ụ  

chỉ khách thể, ở mệnh đề chính các tính từ. 
t rạng từ hay từ thuộc phạm trù  trạng thái 
ỏ cáp so sánh đòi hỏi bắt buộc phải có từ 
mớ rộng chì đôi tượng so sánh.

O i l  OKLUCHOỈ . l y m n e ,  l iC M  M b i ÒVMCUU.

Phương thức biểu hiện liên kêt phụ 
thuộc mỏ rộng là các liên từ không có 
n g h ĩ a  v à  t ừ  l i ê n  t ừ .  n g h ĩ a  l à  các p h ư ơ n g  

thức có chức năng là biếu hiện sự phụ 
thuộc vào từ chính.

4.2.2. Liên kết mở rộng cá nòng cốt cảu

Khác V Ớ I loại liên kết mở rộng từ có 
tính tiên quyết thường mang tính chất bắt 
buộc, loại liên kết phụ thuộc giữa các mệnh 
đề không  có t ín h  tiên  quyết, giông VỚ I loại 
liên kết giữa nòng côt câu và thành phần 
câu làm vai trò mỏ rộng cá nòng côt câu. 
được ta  gọi là  l iên  k ế t  mỏ rộng  n òng  cốt  

câu, không có tính bắt buộc.

Trong loại liên kết này, mệnh đè phụ 
có quan hệ tới nòng côt cảu của mệnh đề 
c h ín h  (q u an  h ệ  tới m ộ t  h a y  c ù n g  VỚI các  

thành phần câu khác có quan hệ trực tiêp 
tới nòng cốt này).

O n  c  r a i o ỉ ỉ o ù  V K p b u o i  no .iym yÔ K O M , ‘Vìììoỏh i 

ô b ỉ.ìơ  m e m e e .

O h :iể?  c  ? o ;io a o ử , Y K p b u n u u c b  no.iyiuyÔ K O M , 

H ìnoỏbì õbi. io  m e m e e .

Phương thức biếu hiện loại liên kẻt phụ 
thuộc mỏ rộng nòng eôt câu là các liên từ 
ngữ nghĩa và các dơn vị tương đương của 
chúng, nghía là nhóm từ có chức năng biếu 
hiện ngữ nghĩa cú pháp của mệnh đề phụ, 
quan hệ của mệnh đề phụ với mệnh để 
chính. Xét theo chức năng thì các liên từ 
phụ thuộc ngữ nghĩa là tương dương với 
đuôi biến cách của danh từ (hay là đuôi 
biến cách của danh từ cùng di V Ớ I giỏi từ) 
chi các ý nghĩa cụ thê của danh từ các 
cách: cả liên từ ngữ nghĩa lẫn đuôi biến 
cách của danh từ đều chỉ các ‘quan hệ từ 
vựng-cú pháp.

M cHacnviuG H, noKCi HU ceem e ôe.io.M ropum, 

copum  36e3Ờa MOUX no.ieù (H  PỵỏiịOtí)

4.2.3. Liên kết tương liên

I up  ( I I I  K /ion  lim  D /iQ C ỈH N . N iỊo ụ i nạữ, Ị  XX/. So 3. 2005
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Liên kêt phụ thuộc giữa các mệnh để 
trong câu phức không có dạng tương đương 
ỏ cấp độ cụm từ  và câu đơn. Cơ sở của loại 
l i ê n  k ê t  n à y  l à  s ự  t r ù n g  k h ớ p  c á c  t h à n h  t ô  

trong tô chức ngừ nghĩa của các mệnh đề. 
Vì vậy, tham gia vào loại liên kết này luôn 
có mặt  các yêu tô" tương liên. Loại liên kết 
này được gọi là l iên  k ết  tư ơng liên

Đặc điểm cấu trúc của liên kết tương 
liên là sự có mặt củ a  từ  tương liên. Trong 
mệnh đề chính từ tương liên vừa là thành 
phần câu, vừa là thành  phần có quan hệ 
với mệnh dể phụ. Mệnh đề phụ làm vai trò 
bô sung nghía cho từ tương liên vốn không 
c ó  đ ủ  n g h ĩ a .

Đặc điếm của từ tương liên là có vai trò 
quyêt định tới số’ lượng các liên từ được 
dùng đê liên kết mệnh đề phụ. Được dùng 
làm phương tiện liên từ có thể là tấ t  cả các 
đại từ quan hệ và một sô liên từ.

Sự kêt hợp giữa từ  tương liên và 
phương tiện liên từ là cơ sở cấu trúc cho 
liên kêt tương liên: một mặt, một từ tương 
liên n h ấ t  đ ịn h  có va i t rò  q u y ế t  đ ịn h  tới số  

lượng các phương tiện liên từ có thê đi 
cùng, mặt khác, chính các phương tiện liên 
từ cũng có tác dụng quy định lại việc phải 
dùng một số’ từ tương liên nh ấ t  định.

Vế hình thức, từ tương liên là thành 
phần của mệnh đề chính có quan hệ với 
mệnh đê phụ, do không mang đủ ngữ 
nghía của bản thân  nên chỉ đóng vai trò 
phụ trợ đôi VỚI mệnh để phụ: nó gắn kết 
nội dung mệnh đề chính và mệnh đề phụ 
lại với nhau.

Đồng thòi, từ  tương liên cũng làm vai 
trò từ phụ trợ ngay VỚI mệnh đề chính: từ 
tương liên thê hiện sự không độc lập về 
hình thức và nội dung ngữ nghĩa của mệnh

để chính, nó biểu hiện rằng mệnh đề chính 
là một phần trong câu phức.

Trong liên kêt tương liên, các yêu tô 
tương liên được dùng:

a) Trong mệnh đề chính và mệnh để 
phụ: FlycmbiHX noKopxemcH m e My KHÌO ne ôoumơi 

eẻ cypoGbìx ôyờneii (B.rianoacỉ.)

b) Chi có trong  m ệnh  đê ch ính  : B Ctìou 
ce.xinadụamb nem ona (noumaibOH) npouuu miiK 
MHOCO tìe p c m , H ỉno H a e e p n o c  ()o  B .ia ỏ u G o c m u K a  

xa am ỈƯIO ôbi (K). K.)

c) Chi có trong mệnh đề phụ: y  ctyoKUifero c 
C0p0KapyỖ;ie6blM DKU106CỈHbe.\l OKCUUIOCb tì 
Kap.Mane mbicHH p y ín e ủ ,  H tno necKo.ibKo  

cmpciỉỉHodí. n . ).

Các từ liên từ, khi tham gia biểu hiện 
liên kêt tương liên, khác VỚI từ liên từ 
trong lĩnh vực liên kết mớ rộng từ vê mặt 
chức năng. Trong lĩnh vực liên kết mở rộng 
từ, việc sử dụng từ liên từ có điểm khác:

a) Trong câu có mệnh đê phụ mỏ rộng 
danh từ, từ liên từ đóng vai trò từ tương 
liên có nghĩa thay thế,  tức là, xét về mặt 
ngữ  n g h ía ,  c h ú n g  tư ơ n g  dươ ng  VỐI d a n h  từ  
trong mệnh đê chính, chuyên nội dung của 
chủng sang nội dung mệnh đê phụ và là từ thay 
thê cho danh từ có mặt trong mệnh đề chính

M hi n o ò o iu . iu  K tíb ic o m n o M V  ÒOMy, (ỉ 

K o m o p o M  (a  o m  OM ỏ o .u e )  ô v ỏ e m  M i m i b  n a m e  

oôiiịeDtcumue.

Oh noòơuiẻn K ờepeev, linio pocio nepeỏ ÔQMUM

Trong câu có mệnh đê phụ giải thích 
khách thể, từ tương liên đóng vai trò làm 
từ mở rộng khách thê đi cùng từ được mở 
rộng ớ mệnh đề chính và cho thấy ràng 
mệnh đế phụ hiện thực hoá ngừ trị từ vựng 
của từ này.

3ane:ia nm uiịa conoco.xt ỗ:iajKVHHbiM 0 mo.My 

K(ỈK Mbi ờpyp ờpvca ỗepe.viỉt (A.AxMưmoaa).
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b) Trong câu giái thích bô ngữ, các từ 
liên từ. xét về mặt ngừ nghĩa, không tương 
dương với mệnh đê chính, và như vậy, 
không phải là các yêu tô hồi chiêu tương 
liên. C hú n g  x u ấ t  h iện  VỚI tư  cách là vêu tô 
mang nghĩa nghi vấn:

M bỉ n e  3nu.'ỉ u, KCIK n p o ỉ im u  K peH Ke.

H a y  n g h ĩ a  c h i  đ ị n h :  M bi 3HCUÌU, KCỈK (m a K ) 

n p o ù im i  K ỊĨCUKƠ.

Trong câu đại từ tương liên, từ tương 
liên được dùng đê chí ra sự vật, người, dâu 
hiệu cần phái nói tói. Cùng nằm trong một 
khôi VỚI m ệ n h  đê p hụ ,  t ừ  tư ơ n g  l iên l àm  
chức năng mệnh để-định danh.

A'mo HCIXOÔU.I ciubi, mom c yjtcaco.M 
(ibipbiuaioi IIJ jm oro  iUKaiờoGưnnuco Kpypa 

(Jl To. icmoù).

m o m , HOỈO Y iỉu m e : iơ M  c H u m u K ), KCỈK m e t ib  

npoute/i II menu HC ocmaGivì (A.AxMamoGa).

K nto xo u e m  m o m  ôoôbẻm cỉt (Jl.Ky.xiaH).

Là th à n h  p h ần  của m ệnh  đề phụ, từ  
tương liên được sứ dụng đê làm cho mệnh 
đề phụ có thuộc tính của danh từ, tính từ, 
t rạ n g  từ. có ngh ĩa  là được dùn g  đê d a n h  từ  
hoá. tính từ hoá, trạng từ hoá. Nhờ vậy, 
mệnh đề phụ có được khá năng là mệnh 
đê-định danh.

T rong  lĩnh vực liên kế t tương liên, từ  
liên từ thường là các yếu tô hồi chiếu. Có 
h a i  d ạ n g  s ử  d ụ n g :

a) Từ liên từ là yếu tố  hồi chiêu VỚI ý 
n g h ĩa  tư ơ n g  đồng,  tức là xét vể mặt 
n g h ĩ a ,  c h ú n g  t ư ơ n g  đ ư ơ n g  VỚI c á c  t ừ  t ư ơ n g  

liên ỏ mệnh đê chính vì có cùng một nghĩa; 
ở chức năng này, từ liên từ khác vỏi từ 
tương liên ỏ chỗ chúng là tín hiệu chỉ sự 
phụ thuộc vê cú pháp của mệnh đề phụ.

Hmo npoủdẻm, mo ôyờem MIƯÌO 
(A  Ị ỉ ỵ ih k u h ).

11ỎCM m yòa , o n m yò a  c.ibimanicH ro.ioca.

b) Từ tương liên là yêu tô hồi chiêu có 
nghĩa h à m  ch ứ a ,  tức là xét vê mặt nghĩa, 
chúng tương đương VỐI toàn bộ nội dung 
mệnh đê chính và chuyên nghĩa của mệnh 
đề chính vào nội dung mệnh đê phụ:

MaibHuiuKa G3()ôpaicx na depeeo, nmo e.MY 
ô b ỉ.io  c r n p o c o  ja n p e u fC H o .

(So sánh trong cảu mở rộng từ, nmo có 
nghĩa thay thê  umo poc.no nepeờ ỎOMO.M).

Trong nhóm câu có câu trúc không 
phân chia, từ tương liên là “từ  báo hiệu 
trước và là từ  tra n g  g ia n  nối m ện h  đ ề  p h ụ  
với m ện h  đ ề  c h ín h ” [10, 40 ]

Trong nhóm câu này, từ tương liên cần 
d ù n g  đ ê  c ụ  t h ể  h o á  n g h í a  c ủ a  t ừ  m à  n ó  k ê t  

hợp vối:
Tcỉk HaHOJiucb Atou om ponecK ue eoòbỉy Koeòa 

ũ c o õ e n H O  HanpHDKẽtiHO J tc iv i H n e  m o ù  

n o ờ n u n H ơ ù  jtcu 3 H b /o , m n o  n a p y i u a i a  M e n u  a  

moù, 6 KơmopyK) ona ÒJÌH MCItH npeoopaoK'cviacb 

(H. Bynun).

Từ tương liên có tác dụng loại bỏ tính 
bất định của danh từ và làm nôi bật sự vật 
được nêu trong câu trong sô cả loạt sự vật 
đồng loại. Từ tương liên làm phương thức 
biến bất  cứ danh từ nào (kê cả danh từ 
riêng) thành  không đủ nghĩa, cẩn phải 
được làm rõ và được cá thê hoá nhờ mệnh 
đê phụ.

3 m o m a  B ílim  , KomopiiR Y 'tum oi ơ nam  CM 

UHcmumyme.

Sự có m ặ t  (có t ín h  không b ắ t  buộc) của 
từ tương liên hay là không thê có mặt  của 
nó là tiêu chí để phân ra nhiều tiểu nhóm: 
tiểu nhóm câu mỏ rộng danh từ bàng mệnh 
đ ề  t í n h  n g ữ ,  c â u  VỚI m ệ n h  đ ề  m ỏ  r ộ n g  

danh từ bàng tính ngừ có nhấn mạnh.
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Liên từ phụ thuộc trong câu có cấu trúc 
phân chia được có thê hoà làm một VỚI từ 
tương liên di động và tạo thành loại liên từ 
phức tạp, có khả năng được dùng liền một 
khôi hoặc tách ra làm hai phần.

B c e  a o  ỉ  bì, n o m o .u y  H tn o  HU HUX .le.Ttccviu 

nVOKU u te p c m u  KƠ3CVIUCb OHẽHb GblCOKUMU u 

nv.x.ibiMU ị A Hcxog).

( ) h  :IK)ỐU’1 CKpunhy, MQDtc&n ô b in ib  n o m o M Ỵ , HtĩU) 

ao 6pct\w  oppbì \KXHCHO ốbư ioMOJUam b  (A. Hexoe).

Mức độ hoà kết của từ tương liên và 
liên từ có thê khác nhau. Có thê xác định 
được ba loại liên kết phức tạp dựa theo tiêu 
chí hoà kêt này.

a) Liên từ nguyên nhân và liên từ hậu 
quá chỉ dược dùng trong mệnh đề phụ và 
không có khả năng tách làm hai phần (từ 
t ư ơ n g  l i ê n  d ã  h o à  l à m  m ộ t  VỐI l i ê n  t ừ )  maKKCiK;

b) Liên từ có thê dùng ở dạng nguyên 
khôi và có thê dùng ỏ dạng phân đôi 
nomoMy iimo, omnioco HỈĨIO, necAtompH na mo 

HDU), Ò.1H m o c o  nm oôbi;

c) Một sô liên từ thường dùng ớ dạng 
p h â n  d ô i  tìtìitờ y  m o r o , H m o, (ỊLVieờcnuìue  

moco.nmo. a C6H3U c me.M, Hmo .

III. Kết luận

Vấn để liên kết có ý nghĩa đặc hiệt 
quan trọng. Tác giả N.Iu.Svêđôva từng 
viết: uCú pháp học là khoa học vê các liên 
k ế f.  Đúng vậy, từ, cụm từ, câu đơn, cảu 
phức đểu kết hợp VỚI nhau thành các đơn 
vị lớn hơn, thành văn bản có sự liên kêt 
chật chè.

Việc nắm được bán chất các liên kêt, 
các quan hệ cú pháp, các phương thức biêu 
hiện liên kết là đặc biệt quan trọng VỐI các 
thứ tiêng biên hình như tiêng Nga, mặc dù 
xu hướng phân tích tính trong tiêng Nga 
đã xuất hiện nhiều hơn.

Việc đặt câu, phân tích câu tiêng Nga 
luôn đòi hói được đặc biệt chú ý và cân 
nhắc về nhiều mặt. Người học không chi 
cần biết nêu ra các liên kết thê hiện rõ 
ràng mà phái biêt cả các trường hợp có 
tính hỗn hợp.

Việc các liên kêt giữa các mệnh đê 
trong câu phức tương dương V Ớ I các liên 
kêt giữa các thành tô ở  cấp độ cụm từ và 
câu đơn càng thê hiện rõ tính hệ thông, tính 
liên tục giữa các đơn vị cú pháp thuộc các 
tiêu hệ thông trong cùng một hệ thông lốn.
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C O N N E C T IO N S  IN W O RD-GROUPS,  
S IM P L E  AND C O M P O S IT E  S E N T E N C E S  IN R U SSIA N

Dr. Nguyen Tung Cuong

Department of Russian Language and Culture 
College of Foreign Languages - VNU

The aim of the article is to give up-to-date understanding about connections in word- 
groups, simple and composite sentences in Russian.

All words in a sentence forming word-groups and sentences are grammatically and 
semantically connected. In Russian these relations are expressed by inflexions, order of words.

A word-group is a unit  formed by the combination of two ore more notional words 
expressing one notion. When two words are connected syntactically theire relations may be 
one either of coordination or subordination.

Subordination means that the words are not equal grammatically: one word IS 

subordinated to the other (head-word)

Surbordination may be in the form of agreement, government and adjoinment.
Composite sentences consist of two or more clauses united semantically and 

grammatically. The connections between the clauses of complex sentences are similar to the 
connections between the components in word-groups and simple sentences. Clauses of these 
sentences may be connected by means of surbordinative conjuntions and conjunctive words.
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